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Hoàn trả ngân sách cấp trên niên độ năm trước
Tổng số thu 12.000.000.000 8.612.000.000 6.373.184.974 4.840.162.978 53,11 56,20

I Các khoản thu 100% 275.000.000 275.000.000 45.362.199 45.176.190 16,50 16,43
Thu từ bán và thanh lý tài sản

1 Phí, lệ phí 115.000.000 115.000.000 28.133.000 28.133.000 24,46 24,46
2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 10.000.000 10.000.000
3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
5 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định
6 Đóng góp của nhân dân theo quy định
7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
8 Thu khác 150.000.000 150.000.000 17.229.199 17.043.190 11,49 11,36
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 11.725.000.000 4.072.000.000 2.356.791.523 823.955.536 20,10 20,23
1 Các khoản thu phân chia 1.665.000.000 1.475.000.000 469.436.552 307.436.552 28,19 20,84

1.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 380.000.000 380.000.000 92.724.167 92.724.167 24,40 24,40
1.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
1.3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 285.000.000 95.000.000 256.500.000 94.500.000 90,00 99,47
1.4 Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.000.000.000 1.000.000.000 120.212.385 120.212.385 12,02 12,02
2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 10.060.000.000 2.597.000.000 1.887.354.971 516.518.984 18,76 19,89

Thu khác ngoài quốc doanh 15.537.403 1.765.828
2.1 Thu tiền sử dụng đất
2.2 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
2.3 Thuế tài nguyên
2.4 Thuế giá trị gia tăng 3.780.000.000 1.655.000.000 930.202.444 373.510.873 24,61 22,57
2.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 650.000.000 97.000.000 263.509.621 39.526.446 40,54 40,75
2.6 Thuế thu nhập cá nhân 5.585.000.000 838.000.000 668.974.491 100.346.183 11,98 11,97
2.7 Thuế tiêu thụ đặc biệt 45.000.000 7.000.000 9.131.012 1.369.654 20,29 19,57
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III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn 545.000.000 3.128.481.252 3.128.481.252 574,03
V Thu kết dư ngân sách năm trước
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.720.000.000 842.550.000 842.550.000 22,65
1 Thu bổ sung cân đối 3.623.000.000 769.500.000 769.500.000 21,24
2 Thu bổ sung có mục tiêu 97.000.000 73.050.000 73.050.000 75,31


